KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn: Tự Nhiên& Xã Hội 

BÀI 19: CƠ QUAN VẬN ĐỘNG
Tuần: 23                                



Ngày soạn: 

 Tiết: 1 


        


 
Ngày dạy: 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Phẩm chất:

- Chăm chỉ: Biết quan tâm, chăm sóc cơ quan vận động. 
- Trung thực: Thật thà trong việc đánh giá bản thân và đánh giá bạn. 

- Trách nhiệm: Biết quý trong cơ thể
2. Năng lực:

a. Năng lực chung:

-  Năng lực tự chủ và tự học: Tích cực tham gia học tập, biết xử lý các tình huống và liên hệ bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tích cực tham gia hợp tác nhóm.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đưa ra được dự đoán điều gì sẽ xảy ra với cơ thể mỗi người nếu cơ quan vận động không hoạt động.
b. Năng lực đặc thù: 

-Nhận thức khoa học: Chỉ và nói được tên các bộ phận chính của các cơ quan vận động, hô trên sơ đồ, tranh ảnh.

- Tìm hiểu môi trường TNXH xung quanh: Nhận biết được chức năng của các cơ quan nêu trên thông qua hoạt động hằng ngày của bản thân 
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Biết vận động hợp lí, tập hít thở đúng lúc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: 

- Các hình trong bài 19 SGK, phiếu quan sát.
2. Học Sinh: 

- HS: SGK, VBT, giấy A4, hộp màu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: 
	TG
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	5’
	1. KHỞI ĐỘNG

Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về cơ quan vận động.
Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS thực liiện. trò chơi “Cùng bạn vận động theo nhạc”.

- HS trả lời câu hỏi: Nhờ có các cơ quan nào mà tay và chân các em cử động và múa được?

- GV mời 2-3 HS trả lời.

- GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học: “Cơ quan vận động”.
	.
-Học sinh tham gia trò chơi: “Cùng bạn vận động theo nhạc”.

- HS trả lời
-  Ghi tên bài học vào vở.


- GV yêu cầu HS quan sát hình 1 trong SGK trang 76 (GV có thể phóng to hình vẽ để HS dễ quan sát) và làm việc nhóm đôi: Chỉ và nói tên các xương và khớp xưong của cơ thể trong hình.

	- GV mời 2 đến 3 cặp HS lên chỉ vị trí của các xương và khớp xưong được ghi tên trong hình.
- GV và HS cùng nhận xét và rút ra kết luận về vị trí và tên gọi của một số xương và khớp xương được ghi trong hình.
· Kết luận: Cơ thể người có nlúều xương: xương sọ, xương mặt, xương tay, xưong chân,... Các xưong được nối vói nhau bởi các khớp xưong.

	- HS quan sát hình  
- HS thảo luận nhóm đôi-trình bày

- HS nhận xét

- HS lắng nghe
	

	12’
	     3. THỰC HÀNH 
3.1. Hoạt động 2: Một số cơ của cơ thể

Mục tiêu: HS chỉ và nói được tên một số cơ của cơ thể trong hình vẽ.

Cách tiến hành:

· GV chia lóp thành các nhóm 4 HS.

· GV treo hình vẽ vể hệ cơ (hình 2) trong SGK trang 77 (GV phóng to hình để HS dễ quan sát) hoặc trình chiếu hình lên bảng.

- HS thảo luận nhóm theo yêu cầu: Chỉ và nói tên một số cơ của cơ thể có trong hình.

- GV mời 2 đến 3 nhóm HS lên trước lớp chỉ vị trí và nói tên các cơ được ghi trong lùnh.



Kêt luận: Trong cơ thê người có nhiêu cơ khác nliaủ: cơ mặt, cơ bụng, cơ lưng,...
	- Học sinh làm việc nhóm 4-hoàn thành Chỉ và nói tên một số cơ của cơ thể có trong hình.

-Học sinh trình bày.
-Học sinh khác bổ sung.

-Học sinh nghe

	
	Hoạt động 4.1. : Trò chơi “Hiểu ý đồng đội”

Mục tiêu: HS củng cố, vận dụng kiến thức về tên và vị trí của các xương, khớp xương và cơ của cơ thể người.

Cách tiến hành:

- HS được chia thành các đội chơi.

- Một thành viên trong mỗi đội sẽ bốc thăm mảnh giấy có ghi tên cơ hoặc xương. Sau đó, bạn dùng hành động mô tả để các bạn còn lại trong đội đoán được tên của cơ hoặc xương đã ghi trong mảnh giấy.

- GV nhận xét về thái độ tham gia và hoạt động của HS trong trò chơi.

- GV đặt câu hỏi để dẫn dắt cho HS nêu được nội dung trọng tâm của bài học: Cơ quan vận động gồm bộ xương và hệ cơ. Giữa các xương là khớp xương.
	HS tham gia trò chơi.

HS tham gia nhận xét

HS tham gia trả lời

	3’
	4. Củng cố- Vận dụng

- GV yêu cầu HS về nhà thực hiện đặt bàn tay lên trang giấy và vẽ lại bàn tay của mình. Tưởng tượng và vẽ xương, cơ cho bàn tay của em.
	- HS chú ý lắng nghe, thực hiện




VI. Điều chỉnh, bổ sung sau bài dạy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn: Tự Nhiên& Xã Hội 

BÀI 19: CƠ QUAN VẬN ĐỘNG
Tuần: 23                                



Ngày soạn: 

 Tiết: 2 


        


 
Ngày dạy: 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Phẩm chất:

- Chăm chỉ: Biết quan tâm, chăm sóc cơ quan vận động. 
- Trung thực: Thật thà trong việc đánh giá bản thân và đánh giá bạn. 

- Trách nhiệm: Biết quý trong cơ thể
2. Năng lực:

a. Năng lực chung:

-  Năng lực tự chủ và tự học: Tích cực tham gia học tập, biết xử lý các tình huống và liên hệ bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tích cực tham gia hợp tác nhóm.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đưa ra được dự đoán điều gì sẽ xảy ra với cơ thể mỗi người nếu cơ quan vận động không hoạt động.
b. Năng lực đặc thù: 

-Nhận thức khoa học: Chỉ và nói được tên các bộ phận chính của các cơ quan vận động, hô hấp và bài tiết nước tiểu trên sơ đồ, tranh ảnh.

- Tìm hiểu môi trường TNXH xung quanh: Nhận biết được chức năng của các cơ quan nêu trên thông qua hoạt động hằng ngày của bản thân 
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Biết vận động hợp lí, tập hít thở và đi tiểu đúng lúc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: 

- Các hình trong bài 19 SGK, phiếu quan sát.
2. Học Sinh: 

- HS: SGK, VBT, giấy A4, hộp màu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: 
	TG
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	5’
	1. KHỞI ĐỘNG

Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về tên gọi và vị trí của cơ xương, khớp..
Cách tiến hành:
- Gv tổ chức trò chơi truyền điện

- Từng HS sẽ chỉ thật nhanh lên 1 vị trí trên cơ thể mình và nói tên của 1 xương hoặc cơ hoặc khớp xương ở vị trí đó.
- GV nhận xét và dẫn dắt vào tiết 2
  

2. KHÁM PHÁ

2.1. Hoạt động 1: Chức năng của xương và cơ trong cơ thể

Mục tiêu: HS nêu được chức năng của cơ quan vận động ở mức độ đơn giản, ban đầu qua hoạt động hằng ngày.

Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS quan sát hình 4 trong SGK trang 78 (GV có thể trình chiếu hoặc phóng to hình).


- Thảo luận cặp đôi theo các câu hỏi:

+ Nam và các bạn đang làm gì?

+ Nêu một số xương và cơ giúp Nam và các bạn thực hiện những hoạt động đó.

- GV mời 2 đến 3 cặp HS lên trước lớp chỉ hình, hỏi và trả lời câu hỏi trước lóp.

- HS và GV cùng nhận xét.
- Kết luận: Các bạn trong hình đang cùng nhau đá bóng. Có nliiều xương và cơ giúp các bạn thực hiện hoạt động này: xưong chân, cơ chân, xương tay, cơ tay, xương đầu,... Nhờ có sự phối hợp giữa xưong và cơ mà cơ thể con người có thể thực hiện được nhiều hoạt động khác nhau.


	- HS tham gia chơi
- HS nhận xét bạn
HS quan sát hình 4 trong SGK trang 78 (GV có thể trình chiếu hoặc phóng to hình).

Thảo luận cặp đôi theo các câu hỏi
- 2 đến 3 cặp HS lên trước lớp chỉ hình, hỏi và trả lời câu hỏi trước lóp.

-  HS lắng nghe – nhắc lại

	9’
	2. THỰC HÀNH
3.1. Hoạt động 2: Thực hành cử động co, duỗi tay

Mục tiêu: Nhận biết sự thay đổi của cơ khi co và duỗi tay, tliực hành kiến thức về cơ và xưong.

Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS thực hiện hoạt động: Nắm chặt một bàn tay lại và cử động co, duỗi tay.
HS trả lời các câu hỏi sau:
+ Em thấy bắp tay của mình có sự thay đổi như thế nào?

 + Cơ, xưong và khớp xương nào giúp em tliực hiện co, duỗi tay?
- GV mời HS trình bày ý kiến của mình.
- HS và GV cùng nhận xét và rút ra kết luận.

Kết luận: Khi cơ thể cử động thì các xương và cơ cũng hoạt động.

Hoạt động 3.2. : Thực hành mỉm cười và bắt tay nhau

Mục tiêu: HS thực hành để thấy được chức năng của xươg và cơ khi mỉm cười, bắt tay nhau.

Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS thực hiện hoạt động mỉm cười và bắt tay với bạn ngồi cạnh mình.

- HS trả lời câu hỏi: Nếu xương và cơ không phối hợp hoạt động thì em có thể thực hiện các việc làm đó không? Vì sao?

 Kết luận: Nhờ có xưong và cơ mà chúng ta có thể mỉm cười và bắt tay với nhau.
	- HS thực hiện hoạt động: Nắm chặt một bàn tay lại và cử động co, duỗi tay.
-HS trình bày ý kiến của mình
- HS nghe và nhắc lại
- HS thực hiện hoạt động mỉm cười và bắt tay với bạn ngồi cạnh mình.

- HS trả lời 

- HS nghe và nhắc lại

	6’
	Hoạt động 4:
Mục tiêu: HS đưa ra được dự đoán điều sẽ xảy ra với cơ thể mỗi ngưòi nếu cơ quan vận động không hoạt động.
Cách tiến hành 

- Một số HS thực hành các động tác

+ Đứng lên và ngồi xuống bình thường.

+ Đứng lên và ngồi xuống mà không gập chân.

GV đặt câu hỏi:

+ Chân, tay em sẽ cử động như thế nào nếu không có các khớp khuỷu tay và khớp đầu gối?

+ Điều gì xảy ra nếu cơ thể của chúng ta không có bộ xương?

- GV mời 2-3 HS trả lời câu hỏi.

Kết luận: Cơ thể chúng ta sẽ không đứng được, không di chuyển, không tham gia các hoạt động được nếu không có bộ xương. Tay, chân chúng ta sẽ không thể co, duỗi được nếu không có khớp khuỷu tay và khớp đầu gối.

- GV đặt câu hỏi để dẫn dắt HS nêu nội dung trọng tâm của bài học: Nhờ có sự phối hợp của bộ xưong và hệ cơ mà cơ thể chúng ta có thể cử động và thực hiện nhiều hoạt động khác nhau.

- GV dẫn dắt để HS nêu được các từ khoá: “Bộ xương - Cơ quan vận động - Hệ cơ - Khớp xưong”.


	Một số HS thực hành các động tác

.

HS trả lời câu hỏi.
+ Chân, tay em sẽ cử động như thế nào nếu không có các khớp khuỷu tay và khớp đầu gối?

+ Điều gì xảy ra nếu cơ thể của chúng ta không có bộ xương?

- HS nghe 

	3’
	5. Củng cố- Vận dụng
- GV yêu cầu HS Chia sẻ với ngưòi thân về tên, vị trí và chức năng của các xương, cơ, khớp xưong; trên cơ thể của em.


	- HS chú ý lắng nghe, thực hiện




VI. Điều chỉnh, bổ sung sau bài dạy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

